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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HKII

NĂM HỌC 2021-2022 – VẬT LÍ 8

Lý thuyết 
1. Khi nào vật có công cơ học? Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào? Công thức tính công.Nêu nội dung định luật về công. 

2.  Công suất là gì? Viết công thức tính công suất. Nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức?

3.  Các dạng của cơ năng? Thế năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

4. Các chất được cấu tạo như thế nào ?

- Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?

- Hiện tượng khuếch tán là gì ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc yếu tố nào?

 Định nghĩa nhiệt năng, nhiệt lượng. Nêu ba hình thức truyền nhiệt và các đặc điểm của nó? Nguyên lí truyền nhiệt. 

6. Nhiệt lượng vật thu vào (tỏa ra): Phụ thuộc vào những yếu tố nào? Công thức tính nhiệt lượng, nêu rõ tên và đơn vị các đại lượng? Phương trình cân bằng nhiệt?

*  Bài tập: 

- Áp dụng công thức tính công, công suất

- Áp dụng công thức tính nhiệt lượng, phương trình cân bằng nhiệt.

Bài 1: Một người kéo một vật từ giếng sâu 8 m lên đều trong 20 s. Người ấy phải dùng một lực F = 180 N. Tính công và công suất của người kéo.

 Gợi ý : Áp dụng công thức A = F.s 

             P = A/t

Bài 2:  Một máy khi hoạt động với công suất 
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= 1500W thì nâng được vật nặng m= 120kg lên độ cao 16m trong 20 giây.

Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật?

Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc?

Gợi ý a, Công có ích : Ai = F.s


     Công toàn phần : Atp = P.t

          B, H = Ai/Atp
Bài 3: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng 840000J. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? 

Gợi ý: Áp dụng công thức  Q = m.c.(t2 - t1)

Bài 4: Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 1000C vào 260g nước ở nhiệt độ 580C làm cho nước nóng lên tới 600C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài. Hãy tính:

Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt.

Nhiệt lượng nước đã thu vào?

Nhiệt dung riêng của chì?

Nếu muốn nước và chì nóng tới nhiệt độ 750C thì cần thêm vào một lượng chì ở nhiệt độ 1500C là bao nhiêu?

Gợi ý: a, Áp dụng nguyên lí truyền nhiệt

           b, Áp dụng công thức  Q = m.c.(t2 - t1)


c,d   Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt
Bài 5:  Người ta đổ một lượng nước sôi vào một bình chứa 2 kg nước ở nhiệt độ 200. Sau khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là 400C. Tính khối lượng nước sôi đổ vào bình. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài và bình).

Gợi ý: Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt 
*Một số BT trắc nghiệm
        Chọn phương án trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm:  
Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách.

 
D. Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.

Câu 2: Đổ 100cm3 rượu vào 100 cm3 nước, thể tích hỗn hợp rượu và nước là:

	100cm3
200cm3
	C. nhỏ hơn 200cm3
D. lớn hơn 200cm3


Câu 3: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? 

	Khối lượng

Trọng lượng
	C. Cả khối lượng và trọng lượng

D. Nhiệt độ của vật


Câu 4: Hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí gọi là: 

A. Sự dẫn nhiệt                                         B. Sự đối lưu

C. Bức xạ nhiệt                                         D. Sự phát quang 
Câu 5: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng:

Đồng, nước, thủy tinh, không khí.

Thủy tinh, đồng, nước, không khí.

Đồng, thủy tinh, nước, không khí.

Không khí, nước, thủy tinh, đồng.

Câu 6: Thả một miếng sắt nung nóng vào cốc nước lạnh thì: 

A. Nhiệt năng của miếng sắt tăng           

B. Nhiệt năng của miếng sắt giảm.  

C. Nhiệt năng của nước giảm               

          D. Nhiệt năng của miếng sắt không thay đổi                        

Câu 7: Bếp lửa truyền nhiệt ra môi trường xung quanh bằng cách nào dưới đây?

	   A. Chỉ bằng cách dẫn nhiệt

   B. Chỉ bằng cách đối lưu
	C. Chỉ bằng cách bức xạ nhiệt

D. Bằng cả 3 cách trên


Câu 8: Nhiệt lượng mà một vật thu vào để nóng lên không phụ thuộc vào:

    A. Khối lượng của vật.

          B. Độ tăng nhiệt độ.
    C. Nhiệt dung riêng của chất cấu tạo vật.
    D. Thể tích của vật.
Câu 9. Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến t2:

A. Q = m.c.( t2 – t1) 



B. Q = m.c.( t1 – t2)

C. Q = ( t2 – t1)m/c




D. Q = m.c.( t1 + t2)

Câu 10. Tại sao vào mùa hè nóng bức ta nên mặc quần áo sáng màu:

A. Để dễ giặt rũ




B. Vì nó đẹp

C. Vì giảm được bức xạ nhiệt từ Mặt Trời
D. Vì dễ thoát mồ hôi
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